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Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 XÃ PHƯỚC AN

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày  22/9/2026 của HĐND xã  Phước An)

ĐVT: triệu đồng

STT CHỈ TIÊU Tỷ lệ
điều tiết

 Dự toán
giao đầu
năm 2026

theo
NQ50/NQ-

HĐND
ngày

10/12/2025

 Dự toán giao
điều chỉnh
năm 2026

theo
NQ20/NQ-

HĐND ngày
09/7/2026

Dự toán
điều

chỉnh
(Đợt 1)

Dự toán
điều

chỉnh
(Đợt 2)

Dự toán
điều chỉnh

(Đợt 3)

Tổng dự toán
sau điều chỉnh 

A Thu ngân sách xã (Thu nội địa) 355.250 320.200 - - (35.050) 320.200
I Thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất) 285.250 250.200 - - (35.050) 250.200
1 Thuế CTN NQD Cấp cơ sở quản lý) 112.000 115.000 - - 3.000 115.000

 - Thuế Giá trị gia tăng 59% 92.800 87.900 (4.900) 87.900
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 59% 100 100 - 100
 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 59% 19.000 27.000 8.000 27.000
 - Thuế tài nguyên 100% 100 - (100) -

2 Thuế thu nhập cá nhân 117.000 80.000 (37.000) 80.000
3 Lệ phí trước bạ 100% 48.000 48.000 - 48.000

 - Trong đó, cân đối lệ phí trước bạ 100% 48.000 48.000 - 48.000
4 Thuế bảo vệ môi trường - - - -
5 Phí, lệ phí 800 800 - 800

 - Trong cân đối 100% 500 500 - 500
6 Thu tiền thuê đất 80% 450 400 (50) 400
7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100% - - -
8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100% 3.000 3.000 - 3.000
9 Thu tiền sử dụng đất 80% 70.000 70.000 - 70.000

Trong đó, thu tiền sử dụng đất trong dân 80% 70.000 70.000 - 70.000
10 Thu khác ngân sách 4.000 3.000 (1.000) 3.000

 - Trong cân đối 100% 2.000 1.500 (500) 1.500
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STT CHỈ TIÊU Tỷ lệ
điều tiết

 Dự toán
giao đầu
năm 2026

theo
NQ50/NQ-

HĐND
ngày

10/12/2025

 Dự toán giao
điều chỉnh
năm 2026

theo
NQ20/NQ-

HĐND ngày
09/7/2026

Dự toán
điều

chỉnh
(Đợt 1)

Dự toán
điều

chỉnh
(Đợt 2)

Dự toán
điều chỉnh

(Đợt 3)

Tổng dự toán
sau điều chỉnh 

II Các khoản thuế tỉnh thu xã hưởng - - -
1 Thuế giá trị gia tăng 59% - - -
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 59% - - -
3 Thuế tài nguyên 100% - - -
B Thu cân đối ngân sách địa phương 341.271 341.271 30.704 22.225 14.833 409.318
1 Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 175.981 176.970 - - 989 176.970

* Số thu xã hưởng 100% 53.600 52.800 (800) 52.800
* Số thu xã hưởng theo tỷ lệ 122.381 124.170 1.789 124.170

2 Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố 165.290 164.301 30.704 7.964 12.380 216.623
Thu bổ sung cân đối ngân sách: 165.290 164.301 - (285) (989) 164.301
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố - 30.704 8.249 13.369 52.322

3 Thu từ nguồn tại đơn vị - - 14.261 1.464 15.725
Thu chuyển nguồn 1.464 1.464
Thu kết dư 14.261 - 14.261
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